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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 

TỈNH NINH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Anh Nga 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/. Ông Trần Văn Bình -  Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hải,  thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2/. Bà Phạm Đình Thị Minh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hương, thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Thư ký Toà án: Ông Nguyễn Đăng Cốc - Cán bộ Toà án nhân dân thành phố 

Phan Rang- Tháp Chàm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Ông Trần Ngọc Nam - Kiểm sát viên Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm  

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường UBND phường Thanh Sơn, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

68/2017/HSST, ngày 23 tháng  8 năm 2017 đối với bị cáo: 

 

H  t n  L  Văn H, sinh năm 1983; 

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa. 

Chỗ ở: Khu phố 3, phường Đ, thành phố Ph,  tỉnh Ninh Thuận.  

 uốc tịch: Việt nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Ngh  nghiệp: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; 

Con ông: Lê Văn T, sinh năm: 1950 (đã chết) và bà: Lê Thị B, sinh năm: 1953;  

Ti n án, ti n sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 29/5/2013, Lê Văn H bị TAND  TP.P xử phạt 09 tháng tù cho 

hưởng án treo v  tội trộm cắp tài sản. 

 Ngày 14/10/2015 bị Công an phường Đ, TP.P, ra  uyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với số ti n 1.500.000 đồng, v  hành vi trộm cắp tài sản. 

Bị cáo thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 

(bị cáo có mặt tại phiên toà ). 

Ngƣời bị hại  Bà Phan Thị Th, sinh năm: 1968 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu phố 3, phường Đ, thành phố Ph,  tỉnh Ninh Thuận.  

 (Người bị hại có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 



 2 

 
 

                                                  NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Bị cáo Lê Văn H  bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận truy tố v  hành vi phạm tội như sau: 

Vào tối ngày 03/7/2017, Lê Văn H  khi đi ngang qua nhà bà Nguyễn Thị Bích Th 

cư trú tại Khu phố 3, phường Đ, TP. Ph, Hải thấy có 01 xe mô tô biển số 85V5-5572 

của bà Nguyễn Thị Th đang dựng trước cổng nhà bà Th. H quan sát xung quanh thấy 

không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trong cốp xe của bà 

Th để lấy ti n ăn nhậu. H lén lút đi đến gần xe và dùng tay trái của mình kéo mạnh 

yên xe lên rồi đưa tay phải vào bên trong cốp xe lấy được 01 ví da màu nâu. Lấy được 

ví, H li n mang v  nhà mình  mở ví kiểm tra thấy bên trong ví có 1.960.000 đồng, 50 

USD, 02 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV và AGRBANK, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy 

đăng ký xe 85V5-5572, 01 chứng minh nhân dân và 01 thẻ bảo hiểm y tế tất cả đ u 

mang tên Nguyễn Thị Th. Sau khi kiểm tra tài sản trong ví xong, H lấy số ti n 

1.960.000 đồng và 50USD để tiêu xài. Số ti n trộm cắp được Hải đã tiêu xài hết 

370.000 đồng và cho ông C 01 USD. 

Tại biên bản định giá tài sản số 53 ngày 11/7/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, kết luận: 01 ví da màu nâu hiệu Jeep trị giá 52.500 

đồng. 

Tại công văn số 199 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Ninh 

Thuận xác định tỷ giá ngoại tệ áp dụng cho ngày 03/7/2017 là 01 USD trị giá 22.431 

Việt Nam đồng. 

          Cáo trạng số: 73/ Đ - KSĐT ngày 22/8/2017 của của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm truy tố bị cáo Lê Văn H v  tội “ Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 đi u 138 BLHS.  
 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát TP. Phan Rang – Tháp Chàm giữ nguyên 

quyết định truy tố và đ  nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 đi u 138, điểm p, g, b 

khoản 1 đi u 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo H từ 09 – 12 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có đi u kiện 

làm ăn lương thiện. 

 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau. 

Xét v  hành vi, quyết định của Cơ quan đi u tra công an TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Kiểm sát 

viên; Trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, v  trình tự thủ 

tục  quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  uá trình đi u tra và tại phiên tòa, bị cáo 
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không có ý kiến hoặc khiếu nại gì v  hành vi,  uyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. 

 Đối với bị cáo:  ua thẩm vấn công khai tại phiên toà sơ thẩm bị cáo khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các 

chứng cứ và lời khai của những người tham gia tố tụng có trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở 

kết luận: Lê Văn H phạm tội: “Trộm cắp tài sản” 

Lời khai nhận tội của bị cáo thể hiện vào tối ngày 03/7/2017, Lê Văn H  phát 

hiện có 01 xe mô tô biển số 85V5-5572 của bà Nguyễn Thị Th đang dựng trước cổng 

nhà bà Th tại Khu phố 3, phường Đ, TP. Ph, tỉnh Ninh Thuận không có người trông 

coi, vì cần ti n để mua rượu uống nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trong cốp 

xe. H lén lút đi đến gần xe và dùng tay trái của mình kéo mạnh yên xe lên rồi đưa tay 

phải vào bên trong cốp xe lấy được 01 ví da màu nâu. Tài sản trong ví da gồm: 

1.960.000 đồng, 50 USD, 02 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV và AGRBANK, 01 giấy 

phép lái xe, 01 giấy đăng ký xe 85V5-5572, 01 chứng minh nhân dân và 01 thẻ bảo 

hiểm y tế tất cả đ u mang tên Nguyễn Thị Th. Tổng trị giá tài sản H trộm cắp là 

3.134.050 đồng. 

Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm truy tố  bị cáo H v  

tội “ Trộm cắp tài sản” theo  khoản 1 đi u 138 BLHS là có căn cứ và đúng pháp luật. 

    Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm phạm 

đến quy n sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa 

phương; Nhân thân của bị cáo không tốt, cụ thể: Ngày 29/5/2013, Lê Văn H bị TAND  

TP.Phan Rang – Tháp Chàm xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo v  tội trộm cắp tài 

sản. Ngày 14/10/2015 H bị Công an phường Đô Vinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, ra 

 uyết định xử phạt vi phạm hành chính với số ti n 1.500.000 đồng, v  hành vi trộm 

cắp tài sản; Chứng tỏ bị cáo không h  ăn năn, hối cải, xem thường pháp luật, Hội đồng 

xét xử thấy cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc nhằm răn đe giáo 

dục và phòng ngừa chung. 

        Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là 

thành khẩn khai báo, bị cáo khắc phục hậu quả, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại tài 

sản thu hồi toàn bộ trả cho chủ sở hữu quy định tại điểm p, b, g khoản 1 đi u 46 Bộ 

luật hình sự. 

Về xử lý vật chứng   
Số ti n 1.590.000 đồng, 50 USD, 01 ví da màu nâu, 02 thẻ ATM của Ngân 

hàng BIDV và AGRBANK, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy đăng ký xe 85V5-5572, 01 

chứng minh nhân dân và 01 thẻ bảo hiểm y tế sau khi thu giữ, Cơ quan đi u tra Công 

an TP. Phan Rang – Tháp Chàm  đã giao trả cho chủ sở hữu. Bà Th sau khi nhận lại 

tài sản không có ý kiến gì, nên HĐXX không xem xét. 

Về trách nhiệm dân sự   Sau khi nhận lại số ti n 1.590.000 đồng, 50 USD từ 

Cơ quan đi u tra công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm và số ti n 370.000 đồng bồi 

thường từ bị cáo; Bà Th không yêu cầu bồi thường thêm, HĐXX không xem xét. 

  Vì các lẽ trên. 
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                                            QUYẾT ĐỊNH 

 

         Tuy n bố  Bị cáo Lê Văn H  phạm tội “Trộm cắp tài sản” . 

Áp dụng: Khoản 1 đi u 138, điểm p, b, g khoản 1 đi u 46 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn H 08 (Tám) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 

án. 

Về án phí: Bị cáo  phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn) án phí 

hình sự sơ thẩm. 
   

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt  bị cáo. Quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Riêng người bị hại vắng mặt.  uy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản sao án văn. 

  Nơi nhận:                                                                                          TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Người tham gia tố tụng;                                                                                                           Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

- TAND tỉnh NT; 
- VKSND TP.PRTC; 
- Công an tp. PR-TC ;                                                          

- Lưu HS+ án; 

                                                                                           

                                                                                           Trần Thị Anh Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


